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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


      Số:         /TTr-UBND                        
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2024



TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi khoản 1 Điều 1 và bổ sung khoản 2 Điều 1 
Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Luật Sửa đổi bổ sung năm 2020), Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết sửa đổi khoản 1 và bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Căn cứ chính trị, pháp lý

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NQ-Cp ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NQ-Cp ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

Căn cứ Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 03 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
2. Cơ sở thực tiễn
Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 47/2020/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 Quy định về phân công nhiệm vụ, tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời căn cứ điểm b khoản 3 Điều 7 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và điều kiện thực tế của địa phương, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ngày 23 tháng 11 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 03 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (gọi tắt là Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg) trong đó giao UBND các huyện, thành phố thực hiện quy trình lựa chọn và công nhận người có uy tín. Đồng thời bổ sung mức hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần đối với người có uy tín.

Như vậy, để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình UBND tỉnh Nghị quyết sửa đổi khoản 1 và bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là cần thiết đúng với các quy định cấp trên.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích ban hành Nghị quyết
Việc ban hành Nghị quyết nhằm sửa đổi khoản 1 và bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho phù hợp với thẩm quyền công nhận người có uy tín và chế độ chi ngân sách thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh theo khoản 9 Điều 1 Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg; khoản 5 Điều 1 Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg để quy định mức hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết
a) Nghị quyết này đảm bảo yêu cầu về tính hợp hiến, hợp pháp, tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng và ban hành Nghị quyết.
b) Nghị quyết được xây dựng đảm bảo theo quy định của Nhà nước tại khoản 8 và khoản 9 Điều 1 Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg: Quy định về thẩm quyền công nhận người có uy tín và Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 đối với thẩm quyền quyết định chế độ chi ngân sách thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND về Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, cụ thể:

 Sửa đổi điểm b) về đối tượng áp dụng theo Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, như sau: “Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định phê duyệt công nhận”.
2. Bổ sung vào điểm a) khoản 2 Điều 1  nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ, kinh phí thực hiện hỗ trợ theo khoản 5 Điều 1 Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ bao gồm các mức chi: 
- Thăm hỏi, tặng quà nhân dịp tết Nguyên Đán, Tết hoặc lễ hội truyền thống của dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
- Người có uy tín ốm đau đi điều trị bệnh, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước.

- Thăm hỏi, hỗ trợ hỗ gia đình người có uy tín gặp  khó khăn đột xuất do sự cố thiên tai, hỏa hoạn được chính quyền cấp xã nơi cư trú xác nhận.

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG  DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Ủy ban nhân dân tỉnh đã lập đề nghị xây dựng Nghị quyết và được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận tại Văn bàn số          /HĐND-VP ngày ……./10/2024 về việc thống nhất đề nghị sửa đổi khoản 1 Điều 1 và bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo giao Ban Dân tộc chủ trì, tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết theo đúng quy định về trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã gửi các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Cơ quan soạn thảo tổng hợp, điều chỉnh, gửi Sở Tư pháp thẩm định; tiếp thu, bổ sung các ý kiến thẩm định theo Báo cáo số ...../BC-STP ngày ……. tháng ……. năm 2024 của Sở Tư pháp và hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi khoản 1 Điều 1 và bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Đến nay, dự thảo Nghị quyết sửa đổi khoản 1 Điều 1 và bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được xây dựng đảm bảo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.
V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA  DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Bố cục của dự thảo Nghị quyết

Dự thảo Nghị quyết được bố cục gồm 2 Điều:

“- Điều 1. Sửa đổi khoản 1 Điều 1 và bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Điều 2. Tổ chức thực hiện.”
2. Nội dung cơ bản của Nghị quyết
“Điều 1. Sửa đổi khoản 1 Điều 1 và bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
1. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, như sau:

b) Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định phê duyệt công nhận.

2. Bổ sung khoản a khoản 1 Điều 2. Về nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí theo khoản 5 Điều 1 Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ  thực hiện như sau:

- Thăm hỏi, tặng quà nhân dịp tết Nguyên Đán, Tết hoặc lễ hội truyền thống của dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh: 500.000 đồng/người/lần và không quá 02 lần/năm;

- Người có uy tín ốm đau đi điều trị bệnh, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước được thăm hỏi, hỗ trợ không quá 01 lần/người/năm. Mức chi: 3.000.000 đồng/người/năm khi điều trị bệnh tại cơ sở tuyến Trung ương và tương đương; 1.500.000 đồng/người/năm khi điều trị tại các cơ sở tuyến tỉnh và tương đương; 800.000 đồng/người/năm khi điều trị tại cơ sở tuyến huyện và tương đương; 500.000 đồng/người/năm khi điều trị tại cơ sở tuyến xã và tương đương.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Thăm hỏi, hỗ trợ hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn đột xuất do sự cố, thiên tai, hỏa hoạn theo quy định hiện hành được chính quyền cấp xã nơi cư trú xác nhận. Mức chi: 2.000.000 đồng/hộ gia đình/năm.

- Tổ chức thăm viếng, động viên khi người có uy tín, thân nhân trong gia đình (bố, mẹ, vợ, chồng, con) qua đời. Mức chi: 1.000.000 đồng/trường hợp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này đúng theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện tại các Kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

3. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát và vận động nhân nhân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến ghị của nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.”

VI. DỰ KIẾN KINH PHÍ, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Dự kiến kinh phí hàng năm 

- Kinh phí thực hiện hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần sau khi bổ sung vào khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND tăng thêm dự kiến: 400.000.000 đồng/năm.
- Tổng kinh phí thực hiện 02 Nghị quyết dự kiến khoảng: 2.544.460.000 đồng( trong đó Kinh phí đang thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh là: 2.144.460.000 đồng/năm).
2. Điều kiện đảm bảo: Hàng năm được đảm bảo từ nguồn ngân sách tỉnh theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Trên đây là nội dung Tờ trình dự thảo Nghị quyết Sửa đổi khoản 1 Điều 1 và bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận :

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp; Ban Dân tộc;
- VP UBND tỉnh;

- Chánh, các Phó Chánh VP. UBND tỉnh;

- Lưu : VT, KGVX.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

        Nguyễn Sơn Hùng      
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